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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN:  NGỮ VĂN 7 – Thời gian 90 phút
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BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	+ Văn bản
- Thơ 
+ Tiếng Việt

· Liên kết câu

- Số từ
- Ngữ cảnh, nghĩa của từ

trong ngữ cảnh.

	Nhận biết:    
- Nhận biết được phương thức biểu đạt 
- Nhận biết được thể thơ.
- Nhận biết chủ đề bài thơ.
- Nhận biết được phép liên kết trong các câu thơ.
Thông hiểu:
- Xác định và hiểu đúng nghĩa của cụm từ trong ngữ cảnh.
 Vận dụng:
- Nêu được thông  điệp,
vấn đề đặt ra trong văn bản.
	4TN


	2TL


	1TL


	

	2
	Viết


	Văn biểu cảm về con người

	Vận dụng cao: 

 - Viết bài văn biểu cảm về con người.
	
	
	
	1TL



	Tổng
	
	4TN 
	2 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	30%
	10%
	40%
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

                           MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Như mặt trời, khi như mặt trăng.
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?

            




  ( “Mẹ và quả ”-  Nguyễn Khoa Điềm)
Khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu hỏi.
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên ? 
A. Tự sự 
                B. Miêu tả 
      C. Biểu cảm             D. Nghị luận

Câu 2 (0,5 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ bốn chữ             B. Thơ tự do              C.Thơ lục bát           D. Thơ tám chữ

Câu 3 (0,5 điểm). Bài thơ viết về chủ đề gì?
A. Tình mẫu tử.            B. Tình phụ tử.             C. Tình bà cháu.         D. Tình anh em.
Câu 4 (0,5 điểm). Theo em, từ  “mẹ” trong hai câu thơ sau đây đã sử dụng phép liên kết nào?                            “ Những mùa quả mẹ tôi hái được
    Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng”
A. Phép thế.         B. Phép liên tưởng.          C. Phép nối.        D. Phép lặp từ ngữ.
Câu 5 (1,5 điểm). Đọc hai câu thơ sau : 
“Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
                                           Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”

a. Tìm số từ có trong hai câu thơ trên? 

b. Dựa vào ngữ cảnh của bài thơ, hãy xác định nghĩa của cụm từ “quả  non xanh”.
Câu 6 (1,5 điểm). Khổ thơ sau đây gợi cho em biết được những phẩm chất đáng quý nào của người con? 
“Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
 

 Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
 

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
 

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”
Câu 7 (1,0 điểm). Qua bài thơ, em rút ra được bài học gì cho bản thân? (trả lời từ 3 đến 5 câu).
II. VIẾT (4,0 điểm) 
                  Hãy viết bài văn bày tỏ cảm xúc về một người mà em yêu quý.
............................…….HẾT……….........................

Thí sinh không sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	ĐỀ THAM KHẢO


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Il

NĂM HỌC: 2022 – 2023

                               MÔN: NGỮ VĂN 7
    Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. HƯỚNG DẪN CHUNG 
   - GV vận dụng hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần khuyến khích những bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo.

   - GV cần đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả bài, không đếm ý cho điểm, đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng.

II. ĐỊNH HƯỚNG CỤ THỂ:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC  HIỂU
6,0 Đ
	5


	Câu 

1

2

3

4

Đáp án

C

B

A

D

- Học sinh tìm được số từ: một.

- Học sinh giải được nghĩa của cụm từ trong ngữ cảnh: 

+ Nghĩa của cụm từ “quả non xanh”: quả chưa chín, người con chưa trưởng thành, chưa báo đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ...
	2,0

0,5

   1,0

	
	6
	- Học sinh nêu được những phẩm chất đáng quý của người con:

+ Thể hiện lòng biết ơn, tình cảm yêu thương, kính trọng sâu sắc của người con trước công lao to lớn của mẹ.

+ Như lời tự vấn chính mình về việc chưa trưởng thành/chưa thành đạt, chưa thỏa được niềm vui của mẹ.
+.......
 Lưu ý: Học sinh có thể trình bày cách khác nhưng hợp lí vẫn tính điểm.
	1,5

	
	7
	Học sinh có thể nêu:

+ Tình mẹ con là một tình cảm thiêng liêng, cao quý.
+ Mẹ chính là điểm tựa vững chắc cho con trên mỗi bước đường đời.

+......

Lưu ý: Học sinh có thể trình bày cách khác nhưng hợp lí vẫn tính điểm.
	1,0


	II.VIẾT

   4,0 Đ
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm: mở bài; thân bài; kết bài.

b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trình bày những cảm xúc về một người thân mà em yêu quý.
c. Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Mở bài: Giới thiệu được nhân vật và biểu lộ cảm xúc sâu sắc của người viết dành cho nhân vật.
- Thân bài: Lần lượt biểu lộ những  tình cảm, cảm xúc sâu sắc, chân thực của người viết thông qua việc kể, tả lại các kỉ niệm cảm động, đáng nhớ về nhân vật. 

- Kết bài: Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.
* Lưu ý: Giáo viên căn cứ vào bài làm của học sinh linh động ghi điểm.Cần trân trọng những bài viết sáng tạo.
+ Mức tối đa: Học sinh đảm bảo các yêu cầu trên về nội dung, hình thức.  

+ Mức chưa tối đa: Học sinh cơ bản đảm bảo các yêu cầu trên, bài làm còn sơ sài, thiếu ý, mắc lỗi diễn đạt.

+ Mức không đạt: Học sinh không làm bài, không viết được.

                   -------------------HẾT----------------------
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